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KẾ HOẠCH  
Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 

 

Năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. 
Trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô duy trì ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế gặp 
nhiều khó khăn, một số động lực tăng trưởng suy giảm. Thị trường tiền tệ, tài 
chính, bất động sản tiềm ẩn không ít rủi ro; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị 
trường lao động gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai quyết 
liệt các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; triển 
khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh 
xã hội. 

Dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng vào dịp 

cuối năm, nhất là giáp Tết Nguyên đán tăng cao. Trên cơ sở Chỉ thị số 13/CT-

BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các 
giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp 
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cung cấp hàng hóa dồi dào có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân với giá bình ổn, hợp lý trong 

giai đoạn nhu cầu tăng cao (như dịp lễ, Tết…) nhằm giảm áp lực về cầu gây tăng 
giá đột biến ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, góp phần ổn định tình hình kinh 
tế xã hội của tỉnh. 

- Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh 
gắn liền với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, định hướng, khuyến khích người 
tiêu dùng có thói quen, ưu tiên sử dụng hàng Việt. 

- Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa 
tiêu dung thiết yếu với giá bình ổn tới tay người tiêu dùng nhằm tăng khả năng 
tiếp cận nguồn hàng bình ổn của nhân dân, đặc biệt đối với vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Yêu cầu 
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- Hàng hóa phục vụ Chương trình phải đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc 
xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm; lượng hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu 
dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, kể cả trong trường hợp biến động thị trường.  

- Giá bán các mặt hàng trong Chương trình phải đảm bảo ổn định trước, 
trong, sau Tết và thực hiện theo giá đăng ký đối với một số mặt hàng thiết yếu 
trong suốt thời gian thực hiện chương trình, không để khan hàng sốt giá. 

- Có sự tham gia của các địa phương, Sở, ngành, các đơn vị liên quan, bảo 
đảm quản lý kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tên Chương trình: Chương trình Bình ổn thị trường hàng hóa dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

2. Doanh nghiệp tham gia 

a) Đăng ký tham gia chương trình bình ổn có 02 đơn vị: Siêu thị Win Mart, 
Siêu thị Co.op Mart (trong đó Siêu thị Win Mart, Siêu thị Co.op Mart tham gia 
bình ổn nhưng không tham gia vay vốn).  

b) Tổng lượng hàng hóa dự trữ: 56.210.450.000 đồng (bảng chi tiết kèm theo) 

- Siêu thị Win Mart Kon Tum: 3.918.100.000 đồng. 
- Siêu thị Co.op Mart Kon Tum: 52.292.350.000 đồng.  
c) Mặt hàng tham gia chương trình 

- Thực phẩm công nghệ: Đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn (66.000 
chai/gói); Mì tôm (184.000 gói); Trà, bánh, kẹo, hạt tết các loại (45.000 hộp). 

- Lương thực: Gạo, nếp các loại: 5.000 túi. 
- Thực phẩm tươi sống: 4.000 kg (thịt heo). 
- Thực phẩm chế biến: 14.500 gói. 
3. Phương thức bán hàng 

Tổ chức theo phương thức bán hàng cố định, bán hàng lưu động. 
a) Các điểm bán hàng cố định: Gồm 2 điểm bán hàng cố định trên địa bàn 

thành phố Kon Tum: 

- Siêu thị Win Mart: 01 điểm tại tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom 
Plaza, 02 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum. 

- Siêu thị Co.op Mart: 01 điểm tại 205B Lê Hồng Phong, phường Quyết 
Thắng, thành phố Kon Tum. 

b) Các điểm bán hàng bằng xe lưu động: Xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông 

và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei; thời gian thực hiện theo Chương trình đưa 
hàng Việt về nông thôn năm 2024. 

4. Nguồn vốn thực hiện chương trình bình ổn 

- Nguồn vốn vay từ ngân sách tỉnh: 0 đồng. 
- Nguồn vốn của doanh nghiệp: 56.210.450.000 đồng. 
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- Nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại: Các doanh nghiệp tiếp cận 
vốn vay tại các ngân hàng thương mại (nếu có). 

5. Công tác tuyên truyền 

- Tại các điểm bán hàng cố định có treo các bảng pa nô áp phích về chương 
trình bình ổn, các điểm bán hàng lưu động có treo băng rôn trên các xe bán hàng 
lưu động, mẫu do Sở Công Thương quy định. 

- Các thông tin về chương trình bình ổn được công bố công khai rộng rãi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài. 
6. Đối tượng và điều kiện doanh nghiệp tham gia Chương trình  
a) Đối tượng: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã. 
b) Điều kiện 

- Doanh nghiệp đăng ký phải có chức năng kinh doanh phù hợp với các 
nhóm hàng trong chương trình. 

- Có trụ sở chính, văn phòng tại tỉnh Kon Tum, có hệ thống nhà xưởng kho 
bãi, phương tiện vận chuyển việc phân phối hàng hóa và bán lưu động theo yêu 
cầu của chương trình. 

- Cam kết có lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với số lượng lớn và 
xuyên suốt trong thời gian thực hiện. Đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng an 
toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và nhãn mác sản phẩm. Niêm yết giá và bán 
theo giá niêm yết đối với các mặt hàng tham gia bình ổn. 

- Có kế hoạch tổ chức kinh doanh, tạo nguồn hàng, phát triển mạng lưới 
bán lẻ đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ ổn định giá cả hàng hóa. 

Ngoài các mặt hàng đăng ký tham gia bình ổn giá các đơn vị có thể tham 
gia bán một số mặt hàng khác nhưng phải trưng bày riêng khu vực hàng bình ổn. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình bình ổn giá 
nhưng không tạm ứng vốn ngân sách để mở rộng thị trường bình ổn giá, với yêu 
cầu các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định về đăng ký giá, treo biển 
nhận diện gian hàng bình ổn giá…  

7. Quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp tham gia Chương trình 
bình ổn thị trường 

a) Quyền lợi: Được các cơ quan, báo chí, đài phát thanh truyền hình quảng 
bá, thông tin sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp, địa điểm bán hàng 
góp phần nâng cao uy tín, chất lượng của đơn vị. 

b) Nghĩa vụ 

- Đăng ký giá cả, số lượng và địa chỉ cụ thể của từng điểm bán hàng bình 
ổn giá của doanh nghiệp với liên Sở: Công Thương và Tài chính. 

- Tổ chức bán hàng hóa tham gia bình ổn theo Chương trình đã đăng ký, 
đảm bảo sản phẩm chất lượng, an toàn và cung ứng đầy đủ hàng hóa trong thời 
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gian tham gia bình ổn; giá bán các mặt hàng trong Chương trình phải đảm bảo 
ổn định trong thời gian tham gia bình ổn. Bố trí hàng hóa ở các vị trí thuận tiện, 
riêng biệt để người tiêu dùng dễ nhìn, dễ nhận biết và mua sắm. 

- Kịp thời cung ứng hàng hóa khi thị trường có biến động bất thường hoặc 
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của Chương trình. 

- Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình bán hàng bình ổn giá doanh 
nghiệp tham gia phải báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của liên ngành: 
Sở Công Thương - Sở Tài chính. 

8. Cơ chế thực hiện Chương trình 

a) Nguồn vốn 

- Doanh nghiệp chủ động sử dụng từ nguồn vốn tự có. 

- Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục vay vốn và được đảm bảo giải ngân 
vốn vay theo quy trình cho vay của các ngân hàng thương mại.  

b) Giá bán bình ổn thị trường 

Đối với doanh nghiệp không tham gia vay vốn: 
- Về niêm yết giá: Tất cả các mặt hàng bình ổn đều phải được niêm yết giá 

công khai và thống nhất ở tất cả các điểm tham gia bán hàng bình ổn. Việc niêm 
yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng và bán đúng giá đã 
niêm yết. 

- Giá bán hàng hóa: Giá bán hàng bình ổn của các doanh nghiệp tham gia 

Chương trình phải đảm bảo ổn định trong suốt thời gian tham gia bình ổn, không 
để khan hàng sốt giá, doanh nghiệp đăng ký giá bình ổn trước khi tham gia 
Chương trình. 

III. THỜI GIAN BÌNH ỔN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian bình ổn 

- Chi nhánh Kon Tum - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp 
Wincommerce (siêu thị Win Mart Kon Tum), tham gia bình ổn thị trường từ 

ngày 22 tháng 01 năm 2024 đến 09 tháng 02 năm 2024 (tổng số tiền tham gia 
3.918.100.000 đồng và không tham gia vay vốn). 

- Siêu thị Co.op Mart Kon Tum tham gia bình ổn từ ngày 01 tháng 12 năm 
2023 đến ngày 09 tháng 02 năm 2024 (tổng số tiền tham gia 52.292.350.000 

đồng và không tham gia vay vốn). 
2. Nguồn kinh phí: Vốn tự có của doanh nghiệp (không sử dụng nguồn 

ngân sách tỉnh). 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan triển khai thực hiện 
Kế hoạch này; hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đăng ký và 
tổng hợp đăng ký tham gia chương trình của doanh nghiệp. 
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- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố theo dõi, kiểm tra kế hoạch dự trữ hàng hoá, hoạt động bán hàng, báo 
cáo kịp thời tình hình biến động thị trường về Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng 
xử lý kịp thời. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm 
tra tiến độ tạo nguồn hàng thiết yếu của các doanh nghiệp về số lượng, chủng 
loại, chất lượng hàng hóa tham gia bình ổn, kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng 
giá niêm yết, đối với các mặt hàng thiết yếu trong chương trình. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí các điểm, quầy 
hàng cho doanh nghiệp bán hàng bình ổn (nếu có). 

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum gắn Chương 
trình Bình ổn thị trường với Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn với lãi suất ưu đãi (nếu có). 

- Tổng hợp danh sách, các điểm bán hàng của các đơn vị tham gia bình ổn 
để cung cấp cho cơ quan báo, đài công bố rộng rãi cho các tầng lớp Nhân dân 
biết, việc thông tin, tuyên truyền đảm bảo chính xác, kịp thời, tránh thông tin sai 
lệch, gây nên những tin đồn thất thiệt, hoang mang trong dư luận, gây xáo trộn 
thị trường. 

- Định kỳ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực 
hiện Kế hoạch. 

2. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum xây dựng và triển khai 
kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm pháp luật như: đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập 
lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, không nhãn mác, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm tra, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 

3. Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, giữ ổn định giá đối 
với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Phối hợp với các ngành tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc không 
thực hiện niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Chương trình, doanh nghiệp và điểm 
bán tham gia Chương trình để người dân trên địa bàn biết để mua sắm. 

- Hỗ trợ, bố trí địa điểm phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia 
Chương trình tổ chức bán hàng cố định và lưu động trên địa bàn. 

- Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định tại các 
điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn; công tác quản lý giá, kiểm tra, 
kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn. Chủ động thông 
tin, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính xử lý kịp thời những bất ổn trong 
diễn biến cung - cầu hàng hóa và các trường hợp biến động giá trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ Sở, 
ngành và doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị 
trường, hỗ trợ hoạt động của các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa bình 
ổn thị trường. 

5. Đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 

- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực tiếp cận các 
doanh nghiệp đã được phê duyệt tham gia Chương trình bình ổn, kể cả các đơn 
vị ngoài Chương trình nhưng có tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa gắn kết với 
doanh nghiệp bình ổn thị trường để có chính sách cho vay phù hợp; gắn Chương 
trình bình ổn giá trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong 

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất. 
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát quá trình tham gia Chương trình bình ổn giá 

của các tổ chức tín dụng, đảm bảo các tổ chức tín dụng thực hiện đúng cam kết 
khi triển khai thực hiện Chương trình. 

V. CÔNG TÁC BÁO CÁO 

Các doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện chế độ báo cáo thường 
xuyên (02 lần/ tháng vào giữa và cuối mỗi tháng) về tình hình dự trữ, kinh 
doanh các mặt hàng thiết yếu của doanh nghiệp và báo cáo tình hình thị trường, 
giá cả, hoạt động mua vào, bán ra những mặt hàng tham gia bình ổn giá về Sở 
Công Thương, Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp hoặc báo cáo đột xuất theo 
yêu cầu của cơ quan chức năng khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả 
hàng hóa. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa 

dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum, đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 
- Các Sở: Công Thương, Tài chính (t/h); 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum (t/h); 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (t/h); 

- UBND các huyện, thành phố (t/h); 

- Các DN tham gia dự trữ hàng hóa, bình ổn (t/h); 

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh (p/h); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (p/h); 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b); 
- Lưu: VT, KTTH.TQT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Tháp 

 

 

 


